
STT
Tên ngành/nghề đào 

tạo
MĐ/MH Tên Mô đun Thời gian học

MĐ 01 Chuẩn bị phôi hàn 30 giờ

MĐ 02 Hàn điện hồ quang tay 120 giờ

MĐ 03 Hàn MAG/MIG cơ bản 90 giờ

MĐ 04 Hàn TIG cơ bản 90 giờ

MĐ 01 Sử dụng máy tính cơ bản 45 giờ

MĐ 02 Kỹ thuật sử dụng bàn phím 60 giờ

MĐ 03 Soạn thảo văn bản điện tử 75 giờ

MĐ 04 Văn bản hành chính 30 giờ

MĐ 05 Bảng tính điện tử 90 giờ

MĐ 06 Thiết kế trình diễn 45 giờ

MĐ 01 Sử dụng máy tính cơ bản 45 giờ

MĐ 02 Coreldraw 60 giờ

MĐ 03 Adobe PHOTOSHOP 60 giờ

MĐ 04 Adobe INDESIGN 60 giờ

MĐ 05 Adobe ILLUSTRATOR 60 giờ

MĐ 01 Thiết kế web cơ bản 60 giờ

MĐ 02 Thiết kế giao diện Web 45 giờ

MĐ 03 Thiết kế web php cơ bản 60 giờ

MĐ 04 Thiết kế web php nâng cao 75 giờ

MĐ 05 Phát triển ứng dụng web 60 giờ

Hàn

Tin học văn phòng

Thiết kế đồ họa

Thiết kế website
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MH 01 Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 45 giờ

MĐ 02
Hệ thống điều hòa không khí dân 
dụng I

90 giờ

MĐ 03
Hệ thống điều hòa không khí dân 
dụng II

90 giờ

MĐ 04 Điện tử chuyên ngành 75 giờ

MĐ 01 Điện cơ bản 50 giờ

MĐ 02 Máy điện 150 giờ

MĐ 03 Trang bị điện 150 giờ

MĐ 01 Cấu hình thiết bị mạng 90 giờ

MĐ 02 Lắp đặt cáp đồng 140 giờ

MĐ 03 Lắp đặt cáp quang 120 giờ

MĐ 01 Tổng quan du lịch 60 giờ

MĐ 02 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 giờ

MĐ 03 Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam 60 giờ

MĐ 04 Tổ chức sự kiện 60 giờ

MĐ 05 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 75 giờ

MĐ 06 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 60 giờ

MĐ 07 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 75 giờ

MĐ 01 Thương mại điện tử 75 giờ

MĐ 02
Dự báo thị trường và xây dựng kế 
hoạch kinh doanh

75 giờ

MĐ 03
Quản lý và khai thác website thương 
mại 

75 giờ

MĐ 04 Kỹ năng bán hàng 75 giờ
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Sữa chữa hệ thống 
điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Lắp cáp mạng thông 
tin

Nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch

Thương mại điện tử
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MĐ 05
Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo 
hiểm trong TMĐT

75 giờ

31 Sửa chữa ô tô
Kỹ thuật sửa chữa thân xe và Sơn của 
TOYOTA

6 tháng


